
BN1 - BẢNG GIÁ VẬT TƯ
Bảng giá cập nhật 13 tháng 12 năm 2025

Mã VT Tên vật tư Giá Nhóm

VTH0001 Băng bó bột 10cm x 2.7m 20,000               VATTU

VTH0002 Băng bó bột 15cm x 2.7m 23,000               VATTU

VTH0003 Băng cuộn vải 0,07m x 2,5m (Băng cuộn y tế) 3,500                 VATTU

VTH0005 Băng keo cuộn co giãn crepe 10cm x 10m 225,000             VATTU

VTH0006 Băng keo giấy 2,5cm x 10 18,000               VATTU

VTH0007 Băng keo Urgoderm 10cmX10m 300,000             VATTU

VTH0008 Băng keo Fixroll 10cmX10m 195,000             VATTU

VTH0009 Băng thun 3 móc Bảo Thạch 23,000               VATTU

VTH0010 Băng thun 2 móc 7.5cm x 4,5m Bảo thạch 18,000               VATTU

VTH0011 Bao dây camera nội soi 16,000               VATTU

VTH0012 Bao dây đốt 14,500               VATTU

VTH0013 Germisep 2,5g 5,040                 VATTU

VTH0014 Bơm tiêm 10cc kim 23 3,000                 VATTU

VTH0015 Bơm tiêm 1cc kim 26 1,500                 VATTU

VTH0016 Bơm tiêm 20cc kim 23 4,500                 VATTU

VTH0017 Bơm tiêm 3cc có kim 1,500                 VATTU

VTH0018 Bơm tiêm 50cc( tiêm) 11,000               VATTU

VTH0019 Bơm tiêm insulin (OMNICAN) 6,000                 VATTU

VTH0020 Chỉ Vicryl 0 W9431 150,000             VATTU

VTH0021 Chỉ Vicryl 2/0 W9121 120,000             VATTU

VTH0022 Chỉ Vicryl 3/0 W9120 120,000             VATTU

VTH0023 Lưỡi dao mổ số 11 1,170                 VATTU

VTH0024 Lưỡi dao mổ số 15 1,300                 VATTU

VTH0025 Dây Oxy 2 nhánh  người lớn 10,000               VATTU

VTH0026 Găng tay không bột size M 1,764                 VATTU

VTH0027 Găng phẫu thuật tiệt trùng 6.5 17,500               VATTU

VTH0028 Găng phẫu thuật tiệt trùng 7.0 VGR KHAI HOAN JSC 7,560                 VATTU

VTH0029 Găng phẫu thuật tiệt trùng 7.5 17,500               VATTU

VTH0030 Khóa 3 chia có dây 25cm ấn độ 12,000               VATTU

VTH0031 Khóa 3 chia không dây ấn độ 9,000                 VATTU

VTH0032 Kim cánh bướm 25G 2,600                 VATTU

VTH0033 Kim rút thuốc các số (Sterican 18G) 700                    VATTU

VTH0034 Lọ đựng nước tiểu 1,638                 VATTU

VTH0041 Khẩu trang y tế 37,044               VATTU

VTH0044 Dây truyền dịch braun 40,000               VATTU

VTH0045 Bơm tiêm 5cc23 1,600                 VATTU

VTH0046 Chỉ Vicryl 4/0 kim tam giác W9580T Ethicon ( Mexico) 185,000             VATTU

VTH0049 Chỉ  Vicryl 0 W9430 150,000             VATTU

VTH0050 Băng keo lụa urgo 2.5x5 35,000               VATTU

VTH0053 Chỉ Carelon (Nylon) 6/0, kim tam giác 13 mm, M07D13 50,000               VATTU

VTH0054 Chỉ Nylon số 10/0, dài 30cm, hai kim hình thang 3/8c, dài 6mm 190,000             VATTU

VTH0055 Chỉ Nylon số 2/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c, dài 26mm 30,000               VATTU

VTH0056 Chỉ Nylon số 3/0 (Chỉ Carelon (Nylon) 3/0b, kim tam giác 26 mm,  M25E26) 30,000               VATTU

VTH0057 Chỉ Nylon số 4/0 (Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm,  M15E18) 30,000               VATTU

VTH0058 Chỉ silk(3/0) kim tròn 75cm 27,000               VATTU

VTH0059 Chỉ Silk (4/0) kim tròn 75cm 33,000               VATTU

VTH0060 Dao cắt đốt sử dụng 1 lần (8) 50,000               VATTU

VTH0061 Gạc 10cm x 10cm x 6 lớp không tiệt trùng BT - NS 20,000               VATTU

VTH0062 Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 6 lớp tiệt trùng (PM) 12,000               VATTU

VTH0065 Kim luồn số 18 (Vasofix) 34,000               VATTU

VTH0066 Kim luồn số 20 (Vasofix) 45,000               VATTU

VTH0067 Kim luồn số 22 (Vasofix) 26,460               VATTU

VTH0068 Kim luồn số 24(Vasofix) 34,000               VATTU



Mã VT Tên vật tư Giá Nhóm

VTH0069 Tai nghe Logitech H390 225,000             VATTU

VTH0070 Kính bảo hộ mắt 25,920               VATTU

VTH0077 Airway số 2 12,806               VATTU

VTH0080 Cồn 70 độ 39,600               VATTU

VTH0081 băng keo lụa silk tape  1.25x5 17,640               VATTU

VTH0082 Gạc phẫu thuật 30cm x 30cm x 6 lớp, có cản quang, vô trùng 54,000               VATTU

VTH0083 băng thun 1 móc MQ 15,120               VATTU

VTH0084 băng thun 3 móc MQ 18,900               VATTU

VTH0085 băng thun 4 móc MQ 31,500               VATTU

VTH0089 kim băng 2,520                 VATTU

VTH0106 Povidine 20ml 10,290               VATTU

VTH0117 Săng mổ giấy 60cmx80 Bảo Thạch 17,500               VATTU

VTH0118 Săng mổ giấy 80cmx80 Bảo Thạch 12,000               VATTU

VTH0119 Săng mổ giấy 80cmx120 không lổ Bảo Thạch 15,000               VATTU

VTH0120 Áo mỗ giấy 38,000               VATTU

VTH0124 Giấy lau siêu âm ( nhỏ ) 46,200               VATTU

VTH0131 Băng cuộn đông pha 2,520                 VATTU

VTH0132 Gòn viên ( 50g) 18,900               VATTU

VTH0134 Băng keo cá nhân Urgo 1,057                 VATTU

VTH0141 VỚ GỐI SIGVARIS HIGHLIGHT NỮ - SIZE S 1,837,500          VATTU

VTH0152 Tuýp (nhựa ) chống giảm đường Chimily 1,200                 VATTU

VTH0157 Bơm tiêm 5cc (kim xanh) 1,600                 VATTU

VTH0159 VỚ GỐI SIGVARIS HIGHLIGHT NỮ - SIZE M 1,837,500          VATTU

VTH0160 Kim chích máu Blood Lancet 600                    VATTU

VTH0161 Kim pha 23G 700                    VATTU

VTH0164 Bộ áo bảo hộ ( Quần áo, kính, khẩu trang , găng tay …) 70,000               VATTU

VTH0165 VỚ GỐI SIGVARIS HIGHLIGHT NAM - SIZE S 1,837,500          VATTU

VTH0166 VỚ GỐI SIGVARIS HIGHLIGHT NAM - SIZE M 1,837,500          VATTU

VTH0167 VỚ GỐI SIGVARIS HIGHLIGHT NAM - SIZE L 1,837,500          VATTU

VTH0168 Tấm điện cực trung tính 470,000             VATTU

VTH0186 Bình hủy kim 1,5 lít 14,400               VATTU

VTH0206 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 108,000             VATTU

VTH0211 Băng tam giác 7,560                 VATTU

VTH0214 Anio spray Surf 25  1 lít 378,000             VATTU

VTH0215 Băng cuộn y tế 0.05x2m bảo thạch 1,638                 VATTU

VTH0216 Máy đo huyết áp 560,244             VATTU

VTH0217 Que gòn đầu to 5 que bảo thạch 5,040                 VATTU

VTH0219 Gạc phẫu thuật 10x10 x 8 lớp tiệt trùng 14,700               VATTU

VTH0222 SIMETHICONE STELLA 15ML 22,700               VATTU

VTH0224 Găng tay không bột size S 1,915                 VATTU

VTH0226 Kim tiêm gây mê Stmuolex Needle A100G21 X4 250,000             VATTU

VTH0227 Que thử dung dịch khử khuẩn CIDEX OPA 12,600               VATTU

VTH0228 Buscopan (INJ) (20mg/1ml) 11,520               VATTU

VTH0229 Ventolin inhaler (Xit) 149,398             VATTU

VTH0230 Atropin Sunlfat 1,100                 VATTU

VTH0233 Solu Medrol 40mg 91,000               VATTU

VTH0235 Glucose 30% 500ml (Braun) inf 28,800               VATTU

VTH0236 Natricloride 0.9% 500ml (Braun) inf 19,500               VATTU

VTH0237 Atropin 0.25mg/ml (Vĩnh Phúc) 500                    VATTU

VTH0247 Giấy trải y tế 0.8x200m 720,000             VATTU

VTH0250 TĂM BÔNG NGƯỜI LỚN KAMICARE 200 QUE 224                    VATTU

VTH0252 GẠC BẢO THẠCH NHỎ 5CMX6.5CMX12LỚP 7,700                 VATTU

VTH0253 BÔNG VIÊN NIVA - 50 VIÊN 20,400               VATTU

VTH0254 BÔNG Y TẾ QUICK NURSE 25g 8,000                 VATTU

VTH0258 Ly đo lường 625ml 33,480               VATTU

VTH0259 NK-PYLORI TEST (H) 11,999               VATTU

VTH0261 Phim kho laser 35x43cm 50,000               VATTU

VTH0262 Adrenalin 1mg/ml (Vĩnh Phúc) 9,147                 VATTU

VTH0266 Captopril 25mg (DMC) 500                    VATTU

VTH0268 Ventolin Nebules 2.5mg (xông) 10,000               VATTU

VTH0273 Glucose 5% (Braun) inf 500ml 15,767               VATTU

VTH0274 Acid acetyl 3% 195,000             VATTU

VTH0275 Lugol 3% 258                    VATTU



Mã VT Tên vật tư Giá Nhóm

VTH0285 Ringer lactate 500ML 17,600               VATTU

VTH0287 Fortrans 52,756               VATTU

VTH0288 Fleet enema 133ml 105,000             VATTU

VTH0289 Air-x giọt 36,000               VATTU

VTH0291 Paracetamol 1000mg/100ml (Kabi) 60,000               VATTU

VTH0293 Bơm tiêm điện 30,000               VATTU

VTH0294 Dây nối bơm tiêm điện 40,000               VATTU

VTH0316 ASKINA CALGITROL AG 10x10 cm 194,000             VATTU

VTH0317 ASKINA CALGITROL PASTE 15G 257,000             VATTU

VTH0318 LINOVERA 1UD 30ML EN/IT/PT 513,000             VATTU

VTH0319 ASKINA FOAM 10CM X 10CM 93,000               VATTU

VTH0320 PRONTOSAN WOUND-GEL BOT "AP" 30ML 628,600             VATTU

VTH0321 PRONTOSAN SOLUTION ROUND BOT  "AP" 350ML 520,800             VATTU

VTH0322 ASKINA BARRIER FILM 28ML 357,000             VATTU

VTH0323 Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu 496450 Mepilex Border Post Op 10x25cm, 470,000             VATTU

VTH0324 JOBST RELIEF Gối, 2030, màu da, size S 690,000             VATTU

VTH0325 JOBST RELIEF Gối, 2030, màu da, size M 690,000             VATTU

VTH0326 JOBST RELIEF Gối, 2030, màu da, size L 690,000             VATTU

VTH0327 JOBST RELIEF Đùi, 2030, màu da, size S, silicone 1,100,000          VATTU

VTH0328 JOBST RELIEF Đùi, 2030, màu da, size M, silicone 1,100,000          VATTU

VTH0329 JOBST RELIEF Đùi, 2030, màu da, size L, silicone 1,100,000          VATTU

VTH0330 ULTRA SHEER Gối, 2030, màu da, hở, size S 1,080,000          VATTU

VTH0331 ULTRA SHEER Gối, 2030, màu da, hở, size M 1,080,000          VATTU

VTH0332 ULTRA SHEER Gối, 2030, màu da, hở, size L 1,080,000          VATTU

VTH0333 ULTRA SHEER Đùi, 2030, màu da, hở, size S, silicone 1,800,000          VATTU

VTH0334 ULTRA SHEER Đùi, 2030, màu da, hở, size M, silicone 1,800,000          VATTU

VTH0335 ULTRA SHEER Đùi, 2030, màu da, hở, size L, silicone 1,800,000          VATTU

VTH0336 Vớ gối 6000, hở ngón, size S 600,000             VATTU

VTH0337 Vớ gối 6000, hở ngón, size M 600,000             VATTU

VTH0338 Vớ gối 6000, hở ngón, size L 600,000             VATTU

VTH0339 Vớ đùi 6000, hở ngón, size S 1,000,000          VATTU

VTH0340 Vớ đùi 6000, hở ngón, size M 1,000,000          VATTU

VTH0341 Vớ đùi 6000, hở ngón, size L 1,000,000          VATTU

VTH0342 Vớ gối Venosan 4000, size S 1,100,000          VATTU

VTH0343 Vớ gối Venosan 4000, size M 1,100,000          VATTU

VTH0344 Vớ gối Venosan 4000, size L 1,100,000          VATTU

VTH0345 Vớ đùi 4000, hở ngón, size M 2,000,000          VATTU

VTH0347 Vòng thắt 30 mm sử dụng 1 lần (Loop-30B0) 1,394,000          VATTU

VTH0351 Gạc dẫn lưu 4,500                 VATTU

VTH0353 Chỉ prolenne 6.0 230,000             VATTU

VTH0354 Gạc 5 x 6 ĐP 378                    VATTU

VTH0355 Kim tiêm 26G 800                    VATTU

VTH0356 Miếng dán tiểu đường 250,000             VATTU

VTH0357 Polyheal micro 810,000             VATTU

VTH0358 Chỉ phẫu thuật optilene 7.0 200,000             VATTU

VTH0362 Săng mổ giấy 120 x 160 không lổ Bảo Thạch 30,000               VATTU

VTH0363 Nước cất pha tiêm 5ml 1,463                 VATTU

VTH0365 Urgotul 10x10 60,000               VATTU

VTH0366 Urgo Ag 10x12 120,000             VATTU

VTH0367 Natricloride 0.9% 1000ml (rửa) 24,000               VATTU

VTH0368 Gạc Vaselin 2,016                 VATTU

VTH0369 Transamin 250mg/5ml 23,000               VATTU

VTH0370 Glucose 5% 250ML (B.Braun) 15,000               VATTU

VTH0371 Natricloride 0.9% 100ml (Braun) inf 15,500               VATTU

VTH0372 Albumin himan 990,000             VATTU

VTH0373 Dexamethasol 4mg 175                    VATTU

VTH0374 Fingerfudin 38,000               VATTU

VTH0380 Dung dịch rửa dụng cụ Anios' Clean Excel D 1 lít 528,000             VATTU

VTH0389 Tấm lót nylon 7,560                 VATTU

VTH0391 USB 16G 200,000             VATTU

VTH0392 Dung dịch rửa vết thương Granudacyn 500ml 360101-01 800,000             VATTU

VTH0393 Gel vết thương Granudacyn 50g 360107 1,060,000          VATTU

VTH0395 Vớ đùi 4000, hở ngón, size L 2,000,000          VATTU
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VTH0396 Anaropin 5mg/ml 10ml 140,000             VATTU

VTH0397 Vớ Venosan đùi AL2 Size L- CG62603 1,000,000          VATTU

VTH0398 Băng thun cuộn tự dính Coban 1584s 140,000             VATTU

VTH0400 Chỉ nylon 5/0 24,000               VATTU

VTH0403 Giấy lau siêu âm 40x50 ( lớn ) 45,360               VATTU

VTH0404 Avelox INJ 400mg/250 570,000             VATTU

VTH0407 CIDEX OPA 3.78 LÍT 1,386,000          VATTU

VTH0410 Garo cao su cỡ 6 x 100 cm 7,560                 VATTU

VTH0413 Vòng tánh thai T380 20,000               VATTU

VTH0414 cồn 70 độ chai 1 lít có vòi xịt 39,600               VATTU

VTH0426 Garo cao su cỡ 4 x 100 cm 3,780                 VATTU

VTH0427 Kéo cắt băng 18cm 56,700               VATTU

VTH0428 Mặt nạ phòng độc thích hợp 129,600             VATTU

VTH0431 Gòn miếng 25gr 7,560                 VATTU

VTH0433 Gạc thấm nước 3,780                 VATTU

VTH0438 VỚ GỐI SIGVARIS HIGHLIGHT NAM - SIZE XL 1,837,500          VATTU

VTH0450 GEL SIÊU ÂM CANADA 277,200             VATTU

VTH0454 Bộ chăm sóc vết thương dùng 1 lần 73,500               VATTU

VTH0455 Que thử thai 30,000               VATTU

VTH0456 Co nối chữ Y 600,000             VATTU

VTH0457 Miếng lót và ống hút dịch 1,180,000          VATTU

VTH0468 Natricloride 0.9% 500ml Kabi 22,867               VATTU

VTH0478 Phim khô laser 25X30 20,868               VATTU

VTH0487 Vớ đùi 4000 hở ngón, size S 2,000,000          VATTU

VTH0490 Kim Meso 30G - 13mm 5,900                 VATTU

VTH0495 Bộ trang phục phòng dịch liền 120,000             VATTU

VTH0497 TĂM BÔNG THÂN NHỰA 1 ĐẦU TRÒN 1 ĐẦU XOẮN NIVA 13,300               VATTU

VTH0499 Tấm che mặt 35,000               VATTU

VTH0503 Gòn tẩm cồn 294                    VATTU

VTH0508 Găng tay có bột size M 168,000             VATTU

VTH0513 Cloramin B 48,000               VATTU

VTH0516 Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV 107,000             VATTU

VTH0517 Standard™ Q COVID-19 Ag Test 180,000             VATTU

VTH0518 Khẩu trang KN95 8,047                 VATTU

VTH0520 Môi trường vận chuyển - VTM-N 47,400               VATTU

VTH0521 Môi trường vận chuyển 5ml VTM-N.50 66,000               VATTU

VTH0522 Que lấy dịch tụy hầu 4,800                 VATTU

VTH0523 Que lấy dịch họng 36,000               VATTU

VTH0525 Đồ phòng hộ 70,000               VATTU

VTH0526 Tăm bông lấy mẫu tỵ - hầu 1,200                 VATTU

VTH0531 Gel rửa tay khô Natural 36,000               VATTU

VTH0537 Chỉ ny lon 1/0 25,200               VATTU

VTH0538 Oxygen mask (có túi) 29,400               VATTU

VTH0540 Urgosterile 50x70 6,930                 VATTU

VTH0542 Giấy parafilm 10cmx38m 900,000             VATTU

VTH0543 Pin Panasonic 2,750                 VATTU

VTH0548 SwabCult Viral Transport medium (MT don 30/4) 25,100               VATTU

VTH0549 Glucose 10% 500ML 17,063               VATTU

VTH0550 Glucose 20% 500ML 20,202               VATTU

VTH0570 Băng thun 2 móc MQ 13,800               VATTU

VTH0572 Gạc 8 x 9 780                    VATTU

VTH0575 Khí oxy 8L 600,000             VATTU

VTH0577 Đồ bảo hộ (4 món) 120,000             VATTU

VTH0581 Vintanil 18,000               VATTU

VTH0583 Sparenil 60 1,200                 VATTU

VTH0584 HCG Pregnancy Rapid test 4,560                 VATTU

VTH0585 Lọ nhựa đựng mẫu PS 55 ml 1,256                 VATTU

VTH0586 Ống nghiệm Chimigly HTM 2ml 983                    VATTU

VTH0587 Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml 819                    VATTU

VTH0588 Ống nghiệm Serum hạt to HTM 956                    VATTU

VTH0589 Gòn viên 100g 36,000               VATTU

VTH0591 Khí Co2 8L 960,000             VATTU

VTH0594 Lactacyd 150ml 46,800               VATTU



Mã VT Tên vật tư Giá Nhóm

VTH0601 Chổi phết tế bào âm đạo 2,772                 VATTU

VTH0603 Gel siêu âm xanh strong 30,240               VATTU

VTH0605 Gạc 30x40 8 lớp 80,000               VATTU

VTH0615 lam kính trơn ( hộp/72 miếng) 449                    VATTU

VTH0617 ANIOSYME SYNERGY 5 5L 2,772,000          VATTU

VTH0624 Fentanil 100mcg/2ml 210,000             VATTU

VTH0631 Rhinex 0.05% 7,200                 VATTU

VTH0638 Picoprep Ferring 123,500             VATTU

VTH0640 Chỉ vicryl 5/0 144,000             VATTU

VTH0643 Povidine 90ml 25,200               VATTU

VTH0645 Vớ Venosan đùi size S vừa-hở CG61601 1,000,000          VATTU

VTH0646 Vớ Venosan đùi size M vừa-hở CG61602 1,000,000          VATTU

VTH0652 Kẹp cầm máu clip, độ mở 13mm, dài 2300 mm, sử dụng 1 lần 850,000             VATTU

VTH0653 Sanyrene 20ml 230,000             VATTU

VTH0654 Sanyrene 10ml 110,000             VATTU

VTH0667 Cồn 90 độ 60ml 6,300                 VATTU

VTH0685 Gạc tẩm cồn 250                    VATTU

VTH0703 Que thử đường huyết 12,936               VATTU

VTH0707 Vòng Thắt Endoloop 650,000             VATTU

VTH0708 Băng thun cuộn tự dính Coban 1583 7,5X4,5cm 67,200               VATTU

VTH0710 Kim Terumo 4F 7cm  (A40G07SQ) 770,000             VATTU

VTH0711 Kim Terumo 4F 10cm (A40K10SQ) 770,000             VATTU

VTH0712 Kim Terumo 6F 10cm (A60K10SQ) 770,000             VATTU

VTH0713 Foam ( băng xốp) dán vết thương tiết dịch 294400 Mepilex 20x20 cm 450,000             VATTU

VTH0716 Giấy lót cằm 30,000               VATTU

VTH0717 Nitroglycerine Spray 192,000             VATTU

VTH0718 BRICANYL (0,5mg/ml) 15,600               VATTU

VTH0722 FLEET ENEMA FOR CHILDREN 66ML 52,800               VATTU

VTH0740 Lipofundin 10% 250ml 182,400             VATTU

VTH0741 Pen thẳng không mấu kích thước 16cm 37,800               VATTU

VTH0742 Pen cong không mấu kích thước 16cm 37,800               VATTU

VTH0774 Carbo Nam Việt 126                    VATTU

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Nam Phương


